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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. 	Tên môn học:	Tiếng Anh 1
2. 	Mã môn học:	CBC305
3. 	Số tín chỉ:	3(1,2,3)
4. 	Trình độ: 	Dành cho SV năm thứ 1
5. 	Phân bố thời gian
	– Lý thuyết: 	14 tiết
	– Bài tập trên lớp: 	24 tiết 
	– Kiểm tra: 	02 tiết
6. 	Điều kiện tiên quyết
	Đã học xong các môn học. 
7. 	Mục tiêu của môn học
	Sau khi học xong chương trình ở trình độ cao đẳng, người học đạt được trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 350.
8. 	Mô tả vắn tắt nội dung môn học
	Các kiến thức về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp theo từng chủ đề liên quan trong chương trình: giới thiệu bản thân, bạn bè, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nơi chốn, các thức ăn và đồ uống phổ biến, các ngày lễ đặc biệt và kỳ nghỉ, các hoạt động hàng ngày và các sở thích, cách chào đón năm mới ở các quốc gia, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.
9. 	Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Nhận biết và giải thích được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về thành phần của câu, cách sử dụng thì hiện tại đơn, tiếp diễn và hoàn thành, thì quá khứ đơn, tiếp diễn, thì tương lai, phân loại danh từ, đại từ và tính từ; phân biệt và giải thích được các từ vựng về những chủ đề liên quan đến chương trình.
	g,
g1, g2, f1

	
	L.O.1.1 – 	Nhận biết và sử dụng được các thì trong Tiếng Anh: các thì hiện tại, quá khứ và tương lai.
L.O.1.2 – 	Phân biệt và sắp xếp được vị trí các từ loại trong câu.
L.O.1.3 – 	Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh và chủ đề liên quan từng chủ đề.
	

	L.O.2
	Sử dụng được 04 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trong các ngữ cảnh cụ thể.
	g,
g1, g2, f1

	
	L.O.2.1 – 	Kỹ năng Nghe: Nghe và hiểu được những cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới nhu cầu thiết yếu hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng về các chủ đề liên quan.
L.O.2.2 – 	Kỹ năng Nói: Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan
L.O.2.3 – 	Kỹ năng đọc: Đọc và phân tích được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ thể; đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết thông qua các bài đọc có liên quan.
L.O.2.4 – 	Kỹ năng viết: Viết được các mệnh đề, câu đơn giản và kết nối với nhau bằng các liên từ cơ bản; viết đoạn văn ngắn về các chủ đề có liên quan.
	

	L.O.3
	Có khả năng tự học, phân tích được cấu trúc ngữ pháp, hiểu được các ngữ cảnh trong tài liệu chuyên ngành
	g,
g1, g2, f1

	
	L.O.3.1 – 	Có thể phân tích các cấu trúc, điểm ngữ pháp trong việc đọc tài liệu liên quan đến chuyên môn.
L.O.3.2 – 	Có thể tự tìm hiểu thêm các tài liệu khác liên quan và có khả năng tự học dựa trên các kiến thức đã được học trong môn học. 
	

	L.O.4
	Ý thức được trách nhiệm, thái độ trong mội trường sống và làm việc.
	g2, f1, f5

	
	L.O.4.1 – 	Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng, có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;
L.O.4.2 – 	Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác. 
	


10. 	Nhiệm vụ của SV
	– Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo quy định và quy chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	– Dự lớp đầy đủ
	– Bài tập: trên lớp và ở nhà
	– Khác: theo yêu cầu của GV
11. 	Tài liệu học tập
	Sách, giáo trình chính
[1] Anne Taylor, Casey Malarcher, Starter Toeic – third edition, NXB Trẻ.
[2] Enlish Discovery, NXB IIG.
[1] 	Chương trình chi tiết môn học Anh văn được biên soạn theo Chương trình Môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
	Tài liệu tham khảo
[1] John Eastwood, Oxford Practice Grammar Intermediate, Oxford University Press.

12. 	Tiêu chuẩn đánh giá SV
– Theo quy định và quy chế hiện hành của nhà trường
– Khác: theo yêu cầu của GV 
13.	Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14.	Nội dung chi tiết môn học 
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra
chi tiết
	Hoạt động
dạy và học
	Hoạt động
đánh giá
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	BÀI 1: AUXILIARY VERBS

	
	ED BASIC 3: 
UNIT 6: EMOTIONS
STARTER TOEIC: 
UNIT 1: AUXILIARY VERBS
1.1 Từ vựng (Vocabulary): 
-Vocabulary revision: Adjective describing emotions (p.113)
-Vocabulary reinforcement: writing about your day (p.9-10).
1.2 Ngữ pháp (Grammar):
Auxiliary Verbs
1.3 Đọc hiểu (Reading): Chủ đề Malcolm's Special Day và dạng câu hỏi True / False.
1.4 Nghe (Listening): 
-Nghe các dạng câu trả lời True / False
-Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit1: Part 1 & 2 – Toeic)
	L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – Phân biệt và hiểu được các Auxiliary Verbs; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.
L.O.2.3  Hiểu được cách làm bài dạng câu trả lời True/False; làm quen với các tips chọn đáp án của dạng bài chọn đáp án đúng.
L.O.2.1  Hiểu cách làm bài dạng True/ False; cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi.
	GV:
– Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học.
– Trình chiếu giới thiệu môn học, hướng dẫn tài liệu cho SV tham khảo và đặt các câu hỏi.
 Giới thiệu các tài bài tập cho SV.
 Giảng bài
GV:
 Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
 Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
 Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
 Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
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	BÀI 1: AUXILIARY VERBS

	
	1.5. Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit1: Part 5 – TOEIC) 
1.6. Nói (Speaking): Làm quen các mẫu câu hỏi và trả lời về chủ đề về cảm xúc trước một vấn đề nào đó, sử sụng được các tính từ chỉ cảm xúc vào ngữ cảnh nói..
1.7. Viết (Writing): mô tả cảm xúc về một vấn đề theo một số cấu trúc mẫu.
1.8. Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 1: Part 3 – TOEIC)
1.9. Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng (Unit 1: Part 6 &7 – TOEIC)
Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ.
	L.O.1.1  Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.2.2  Nói được các câu đơn giản và thông dụng về gia đình, công việc thông qua các mẫu câu hỏi;
LO.2.4  Biết áp dụng các thì, từ vựng vào bài viết ngắn (khoảng 50 từ) qua một số cấu trúc mẫu;
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	SV:
 Lắng nghe và tư duy
 Phát biểu xây dựng bài
 Làm việc nhóm
 Trả lời câu hỏi
 Ghi nội dung chính
Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
	Bài tập về nhà
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	BÀI 2: TENSES

	
	ED BASIC 3: 
UNIT 7: MAKING EXCUSES
STARTER TOEIC: UNIT 2: TENSES
2.1. Từ vựng (Vocabulary):  Sức khỏe, gia đình, củng cố từ vựng trả lời một lời mời.
2.2. Ngữ pháp (Grammar):
2.2.1. Tenses
2.2.2. Infinitives and gerunds.
2.3. Đọc hiểu (Reading):  Chủ đề Party và dạng câu hỏi True/False, điền vào chỗ trống.
Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ
	L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – Nhận biết các thì trong Tiếng Anh; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.
L.O.2.3  Hiểu được cách làm bài dạng câu trả lời True/False; làm quen với các tips chọn đáp án của dạng bài chọn đáp án đúng.
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	GV:
 Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
 Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
 Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
 Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
 Nhận xét, đánh giá
SV:
 Lắng nghe và tư duy
 Phát biểu xây dựng bài 
 Làm việc nhóm
 Trả lời câu hỏi
 Ghi nội dung chính 
Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học. 
	









 Kiểm tra trên lớp
 Bài tập về nhà
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	BÀI 2: TENSES

	
	2.4. Nghe (Listening):
– Nghe các dạng câu trả lời True/False
– Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit 2: Part 3 & 4  – Toeic)
2.5. Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit 2: Part 5 & 6– TOEIC)
2.6. Nói (Speaking): Làm quen các mẫu câu hỏi và trả lời về sức khỏe, gia đình,..
Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ
	L.O.2.1  Hiểu cách làm bài dạng True/False; cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi.
L.O.1.1  Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.2.2  Nói được các câu đơn giản và thông dụng về gia đình, công việc thông qua các mẫu câu hỏi;
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	GV:
 Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
 Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
 Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
 Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
 Nhận xét, đánh giá
SV:
 Lắng nghe và tư duy
 Phát biểu xây dựng bài 
 Làm việc nhóm
 Trả lời câu hỏi
 Ghi nội dung chính 
Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
	 Kiểm tra trên lớp
 Bài tập về nhà
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	BÀI 2: TENSES

	
	2.7. Viết (Writing): Viết đoạn văn ngắn kể về các hoạt động về sức khỏe, gia đình theo một số cấu trúc mẫu.
2.8. Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 2: Part 3 & 4 – TOEIC)
2.9. Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng (Unit 2: Part  7 – TOEIC)
Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ.
 
	
L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – Hiểu cách dung các thì; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.
L.O.2.3  Hiểu được cách làm bài dạng câu trả lời True/False; làm quen với các tips chọn đáp án của dạng bài chọn đáp án đúng.
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	
GV:
 Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
 Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
 Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
 Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
Nhận xét, đánh giá
SV:
 Lắng nghe và tư duy
 Phát biểu xây dựng bài 
 Làm việc nhóm
 Trả lời câu hỏi
 Ghi nội dung chính 
 Kiểm tra giữa kỳ (Tuần 5)
Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
	





 Kiểm tra trên lớp
 Bài tập về nhà
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	BÀI 3: INFINITIVES AND GERUNDS

	
	ED: UNIT 8: TICKETS, PLEASE! 
STARTER TOEIC  - UNIT 3
3.1. Từ vựng (Vocabulary): 
– Từ vựng về giải trí, âm nhạc và nhà hát, giao tiếp giữa khách hàng và người quản lí nhà hát.;
3.2. Ngữ pháp (Grammar): Infinitives and gerunds.
Impersonal Statements: Empty Subject; Adverbs.
3.3. Nghe (Listening): 
 Nghe và trả lời các vật dụng trong nhà;
 Các dạng câu trả lời True/False
 Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit 3: Part 1 & 2 – Toeic)
3.4. Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit 3: Part 5 – TOEIC)
Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ.
	
L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – Hiểu cách dung Infinitives và gerunds; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.
L.O.2.3  Hiểu được cách làm bài dạng câu trả lời True/False; làm quen với các tips chọn đáp án của dạng bài chọn đáp án đúng.
L.O.2.1  Hiểu cách làm bài dạng True/False; cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1  Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	

GV:
 Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
 Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
 Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
 Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
Nhận xét, đánh giá
SV:
 Lắng nghe và tư duy
 Phát biểu xây dựng bài 
 Làm việc nhóm
 Trả lời câu hỏi
 Ghi nội dung chính 
 Kiểm tra giữa kỳ (Tuần 5)
Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
	

















 Kiểm tra trên lớp
 Bài tập về nhà
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	BÀI 3: INFINITIVES AND GERUNDS

	
	3.5. Nói (Speaking):  Làm quen các mẫu câu hỏi và trả lời về âm nhạc, giải trí,..
3.6. Viết (Writing): Viết đoạn văn ngắn khoảng 50 từ mô tả sở thích âm nhạc, giải trí theo một số cấu trúc mẫu.
3.7. Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 3: Part 3 & 4 – TOEIC)
3.8. Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng (Unit 3: Part 7 – TOEIC) 
Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ.
	
L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.2.1  Hiểu cách làm bài dạng True/False; cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1  Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.2.2  Nói được các câu đơn giản và thông dụng về gia đình, công việc thông qua các mẫu câu hỏi;
L.O.2.4  Biết áp dụng các thì, từ vựng vào bài viết ngắn (khoảng 50 từ) qua một số cấu trúc mẫu.
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.

	GV:
 Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
 Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
 Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
 Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
Nhận xét, đánh giá
SV:
 Lắng nghe và tư duy
 Phát biểu xây dựng bài 
 Làm việc nhóm
 Trả lời câu hỏi
 Ghi nội dung chính 
 Kiểm tra giữa kỳ (Tuần 5)
Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
	

















 Kiểm tra trên lớp
 Bài tập về nhà
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	BÀI 4: PARTICIPLES AND PARTICIPLE CLAUSES

	
	ED: UNIT 9: SAVING ENERGY
STARTER TOEIC – UNIT 4
4.1. Từ vựng (Vocabulary): các từ và cụm từ về năng lượng.
4.2. Ngữ pháp (Grammar):
Participles and Participle Clauses
4.3. Đọc hiểu (Reading): Chủ đề How to save energy. và dạng bài tập phân loại từ vựng; và dạng câu hỏi True/False.
Toeic: Unit 4 – Part 5
Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ

	

L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – Phân biệt được participle và participle clauses; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.
L.O.2.3  Hiểu được cách làm bài dạng câu trả lời True/False; làm quen với các tips chọn đáp án của dạng bài chọn đáp án đúng.
L.O.2.1  Hiểu cách làm bài dạng True/False; cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1  Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	

GV:
 Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
 Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
 Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
 Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
 Nhận xét, đánh giá
SV:
 Lắng nghe và tư duy
 Phát biểu xây dựng bài 
 Làm việc nhóm
 Trả lời câu hỏi
 Ghi nội dung chính 
Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
	















 Kiểm tra trên lớp
 Bài tập về nhà
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	BÀI 4: PARTICIPLES AND PARTICIPLE CLAUSES

	
	4.4. Nghe (Listening): 
 Nghe các dạng câu trả lời True/False
 Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit 4: Part 1 & 2 – Toeic)
4.5. Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit 4: part 6 – TOEIC)
4.6. Nói (Speaking): Thực hành nói các chủ đề về mội trườngtiết kiệm năng lượng.
Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ
	L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – Phân biệt được participle và participlae clauses; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.
L.O.2.1  Hiểu cách làm bài dạng True/False; cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1  Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.2.2  Nói được các câu đơn giản và thông dụng về gia đình, công việc thông qua các mẫu câu hỏi;
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	GV:
 Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
 Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
 Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
 Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
 Nhận xét, đánh giá
SV:
 Lắng nghe và tư duy
 Phát biểu xây dựng bài 
 Làm việc nhóm
 Trả lời câu hỏi
 Ghi nội dung chính 
Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
	 Kiểm tra trên lớp
 Bài tập về nhà
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	BÀI 4: PARTICIPLES AND PARTICIPLE CLAUSES

	
	4.7. Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 4: Part 3 – TOEIC)
4.8. Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng (Unit 4: Part 7 – TOEIC)
4.9. Viết (Writing): Viết đoạn văn ngắn (khoảng 50 từ) Nêu những việc nên làm và không nên làm để tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường theo một số cấu trúc mẫu.

Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ. 
	

L.O.1.2 – Phân biệt được participle và participle clauses; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.
L.O.2.3  Biếtc các tips chọn đáp án của dạng bài chọn đáp án đúng.
L.O.2.1  Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.2.4  Biết áp dụng các thì, từ vựng vào bài viết ngắn (khoảng 50 từ) qua một số cấu trúc mẫu.
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	

GV:
 Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
 Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
 Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
 Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
 Nhận xét, đánh giá
 Ôn tập.
SV:
 Lắng nghe và tư duy
 Phát biểu xây dựng bài 
 Làm việc nhóm
 Trả lời câu hỏi
 Ghi nội dung chính 
Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
	










 Kiểm tra trên lớp
 Bài tập về nhà


15. 	Thông tin liên hệ
	Giáo viên
	Nguyễn Thị Thu Hà

	Bộ môn
	Ngoại ngữ

	Khoa
	Khoa học cơ bản

	Email
	nguyenthithuha@lttc.edu.vn

	Điện thoại
	0909 873 009


16. 	Phê duyệt
TP. Hồ Chí Minh, ngày . . . tháng . . . năm . . .
Trưởng khoa 				                      GV lập đề cương
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[bookmark: _Toc74751932][bookmark: _Toc82602207] TIẾNG ANH 2
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. 	Tên môn học:	Tiếng Anh 2
2. 	Mã môn học:	CBC306
3. 	Số tín chỉ:	3(1, 2, 3)
4. 	Trình độ: 	Dành cho SV năm thứ 1
5. 	Phân bố thời gian
– Lý thuyết: 	14 tiết
– Bài tập trên lớp: 24 tiết 
– Kiểm tra: 	02 tiết
6. 	Điều kiện tiên quyết
Đã học xong các môn học. 
7. 	Mục tiêu của môn học
Sau khi học xong chương trình ở trình độ cao đẳng, người học đạt được trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 350.
8. 	Mô tả vắn tắt nội dung môn học
Các kiến thức về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp theo từng chủ đề liên quan trong chương trình: giới thiệu bản thân, bạn bè, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nơi chốn, các thức ăn và đồ uống phổ biến, các ngày lễ đặc biệt và kỳ nghỉ, các hoạt động hàng ngày và các sở thích, cách chào đón năm mới ở các quốc gia, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.
9. 	Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	TT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Nhận biết và giải thích được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về thành phần của câu, cách sử dụng thì hiện tại đơn, tiếp diễn và hoàn thành, thì quá khứ đơn, tiếp diễn, thì tương lai, phân loại danh từ, đại từ và tính từ; phân biệt và giải thích được các từ vựng về những chủ đề liên quan đến chương trình.
	g,
g1,g2,f1

	
	L.O.1.1 – Nhận biết và sử dụng được các thì trong Tiếng Anh: các thì hiện tại, quá khứ và tương lai.
L.O.1.2 – Phân biệt và sắp xếp được vị trí các từ loại trong câu.
L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh và chủ đề liên quan từng chủ đề.
	

	L.O.2
	Sử dụng được 04 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trong các ngữ cảnh 
cụ thể.
	g,
g1,g2,f1

	
	L.O.2.1 – Kỹ năng Nghe: Nghe và hiểu được những cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới nhu cầu thiết yếu hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng về các chủ đề liên quan.
L.O.2.2 – Kỹ năng Nói: Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan
L.O.2.3 – Kỹ năng đọc: Đọc và phân tích được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ thể; đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết thông qua các bài đọc có liên quan.
L.O.2.4 – Kỹ năng viết: Viết được các mệnh đề, câu đơn giản và kết nối với nhau bằng các liên từ cơ bản; viết đoạn văn ngắn về các chủ đề có liên quan.
	

	L.O.3
	Có khả năng tự học, phân tích được cấu trúc ngữ pháp, hiểu được các ngữ cảnh trong tài liệu chuyên ngành
	g,
g1,g2,f1

	
	L.O.3.1 – Có thể phân tích các cấu trúc, điểm ngữ pháp trong việc đọc tài liệu liên quan đến chuyên môn.
L.O.3.2 – Có thể tự tìm hiểu thêm các tài liệu khác liên quan và có khả năng tự học dựa trên các kiến thức đã được học trong môn học. 
	

	L.O.4
	Ý thức được trách nhiệm, thái độ trong mội trường sống và làm việc.
	g2,f1,f5

	
	L.O.4.1 – Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng, có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;
L.O.4.2 – Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác. 
	



10. 	Nhiệm vụ của SV
– Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo quy định và quy chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
– Dự lớp đầy đủ
– Bài tập: trên lớp và ở nhà
– Khác: theo yêu cầu của GV
11. 	Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
[1] Anne Taylor, Casey Malarcher, Starter Toeic – third edition, NXB Trẻ.
[2] Enlish Discovery, NXB IIG.
[1] 	Chương trình chi tiết môn học Anh văn được biên soạn theo Chương trình Môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
	Tài liệu tham khảo
[1] John Eastwood, Oxford Practice Grammar Intermediate, Oxford University Press
12. 	Tiêu chuẩn đánh giá SV
– Theo quyết định và quy chế hiện hành của nhà trường
– Khác: theo yêu cầu của GV 
13.	Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14.	Nội dung chi tiết môn học  
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra
chi tiết
	Hoạt động
dạy và học
	Hoạt động đánh giá
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	BÀI 1: NEGATION AND PARALLEL STRUCTURES

	
	ED: UNIT 10: KNOWING A SENCOND LANGUAGE
STARTER TOEIC: UNIT 5 
1.1. Từ vựng (Vocabulary): từ vựng về chủ đề việc học và lợi ích của ngôn ngữ.
1.2. Ngữ pháp (Grammar): Negation and Parallel Structure.
1.3. Đọc hiểu (Reading): The benefits of Learning a language.
1.4. Nghe (Listening): 
 Nghe và trả lời đáp án đúng; điền vào chỗ trống.
 Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit 5: Part 1 & 2 – Toeic)
1.5. Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit5: Part 5 & 6 – TOEIC)
Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ
	
L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – Phân biệt được các cấu trúc song song; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.
L.O.2.3  Hiểu được cách làm bài và các tips dạng chọn câu trả lời đúng; 
L.O.2.1  Hiểu cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1  Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	
GV:
– Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học 
– Trình chiếu giới thiệu môn học, hướng dẫn tài liệu cho SV tham khảo và đặt các câu hỏi
– Giới thiệu các tài bài tập cho SV
– Giảng bài
 Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.

SV:
Lắng nghe và tư duy
Phát biểu xây dựng bài 
Làm việc nhóm
Trả lời câu hỏi
Ghi nội dung chính 
Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
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	2
	BÀI 1: NEGATION AND PARALLEL STRUCTURES

	
	1.6. Nói (Speaking): Thực hành nói về các lợi ích của ngôn ngữ.
1.7. Viết (Writing): Viết về chủ đề ngôn ngữ theo một số cấu trúc mẫu.
1.8. Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 5: Part 3 & 4 – TOEIC)
1.9. Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng (Unit 5: Part 7 – TOEIC)
Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ.
	L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – Phân biệt được đại từ và túc từ nhân xưng; túc từ trực tiếp (I.O) và gián tiếp (D.O); phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng
L.O.2.3  Hiểu được cách làm bài và các tips dạng chọn câu trả lời đúng; 
L.O.2.2  Nói được các câu đơn giản và thông dụng về các ngày lễ, các sự kiện của các nước thông qua các mẫu câu hỏi;
L.O.2.4  Biết áp dụng các thì, từ vựng vào bài viết ngắn (khoảng 50 từ) qua một số cấu trúc mẫu;
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.

	GV:
– Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học 
– Trình chiếu giới thiệu môn học, hướng dẫn tài liệu cho SV tham khảo và đặt các câu hỏi
– Giới thiệu các tài bài tập cho SV
– Giảng bài
 Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.

SV:
Lắng nghe và tư duy
Phát biểu xây dựng bài 
Làm việc nhóm
Trả lời câu hỏi
Ghi nội dung chính 
Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
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	BÀI 2: COMPARISIONS

	
	ED INTER: UNIT 1: EDUCATION
STARTER TOEIC: 
UNIT 6
2.1. Từ vựng (Vocabulary): Các từ về Education.
2.2. Ngữ pháp (Grammar):
2.2.1. Comparisions
2.2.2. Present perfect: Statements Q & A.
2.3. Đọc hiểu (Reading): Chủ đề College for Kids và dạng câu hỏi chọn đáp án đúng.
TOEIC: Unit 6 – Part 7
	L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – Nhận biết được thì; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.
L.O.2.3  Hiểu được cách làm bài và các tips của dạng chọn đáp án đúng;
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	

GV:
Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
Nhận xét, đánh giá

SV:
Lắng nghe và tư duy
Phát biểu xây dựng bài 
Làm việc nhóm
Trả lời câu hỏi
Ghi nội dung chính 
Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học. 
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	2.4. Nghe (Listening): 
– Nghe các điền vào chỗ trống.
– Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit 6: Part 1 & 2– Toeic)
2.5. Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit 6: Part 5 & 6 – TOEIC)
2.6. Nói (Speaking): Nói được chủ đề về Education.
Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ.
	L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – Nhận biết được thì ; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.
L.O.2.1  Hiểu phương pháp làm của dạng bài nghe điền vào chỗ trống; cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1  Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.2.2  Nói được các kế hoạch, hoạt động trong các kỳ nghỉ.
L.O.2.4  Biết áp dụng các thì, từ vựng vào bài viết ngắn (khoảng 50 từ) qua một số cấu trúc mẫu
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	GV:
Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, và viết.
Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
Nhận xét, đánh giá

SV:
Lắng nghe và tư duy
Phát biểu xây dựng bài 
Làm việc nhóm
Trả lời câu hỏi
Ghi nội dung chính 
Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
	 Kiểm tra trên lớp
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	BÀI 2: COMPARISIONS

	
	2.7. Viết (Writing): Viết đoạn văn ngắn kể về các chủ đề Education dựa trên các mẫu câu cho sẵn.
2.8. Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 6: Part 3 & 4 – TOEIC)
2.9. Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng (Unit 6: Part 7 – TOEIC)
 Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ
	L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – Nhận biết thì quá khứ đơn và các động từ hợp quy tắc; dạng câu hỏi Yes/No question; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.
L.O.2.3  Hiểu được cách làm bài và các tips của dạng bài chọn đáp án đúng.
L.O.2.1  Hiểu được phương pháp nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	

GV:
Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
Nhận xét, đánh giá

SV:
Lắng nghe và tư duy
Phát biểu xây dựng bài 
Làm việc nhóm
Trả lời câu hỏi
Ghi nội dung chính 
Kiểm tra giữa kỳ (Tuần 5)
Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
	












Kiểm tra trên lớp

Bài tập về nhà








	6
	BÀI 3: AGREEMENT

	
	ED INTER: UNIT 2: AWAY FROM HOME
STARTER TOEIC: 
UNIT 7
3.1. Từ vựng (Vocabulary): Từ vựng về sở thích, hoạt động tại nơi làm việc.
3.2. Ngữ pháp (Grammar): Sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ.
3.3. Đọc hiểu (Reading): Chủ đề The first Thanksgiving và dạng câu hỏi True/False
3.4. Nghe (Listening): 
– Nghe và trả lời các vật dụng trong nhà;
– Các dạng câu trả lời True/False
– Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit 7: Part 1 & 2– Toeic)
3.5. Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit 7: Part 5 – TOEIC)
Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ.
	L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – Nhận biết cách chọn động từ theo chủ từ; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.
L.O.2.3  Hiểu được cách làm bài và các tips của dạng bài chọn đáp án đúng.
L.O.2.1  Hiểu được phương pháp nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1  Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	

GV:
Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
Nhận xét, đánh giá

SV:
Lắng nghe và tư duy
Phát biểu xây dựng bài 
Làm việc nhóm
Trả lời câu hỏi
Ghi nội dung chính 
Kiểm tra giữa kỳ (Tuần 5)

Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
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	BÀI 3: AGREEMENT

	
	3.6. Nói (Speaking):  Thực hành hỏi và trả lời các câu hỏi Yes/No questions; 
3.7. Viết (Writing): Viết mẫu ghi chú ngắn khoảng 50 từ trình bày vấn đề tại nời làm việc theo mẫu câu.
3.8. Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 7: Part 3& 4 – TOEIC)
3.9. Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng (Unit 7: Part 6 & 7 – TOEIC)
Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ.
	L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.2.3  Hiểu được cách làm bài và các tips của dạng bài chọn đáp án đúng.
L.O.2.1  Hiểu được phương pháp nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1  Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.2.2  Nói được các câu đơn giản và thông dụng về các hoạt động hàng ngày tại công sở;
L.O.2.4  Biết áp dụng các thì, từ vựng vào bài viết ngắn (khoảng 50 từ) qua một số cấu trúc mẫu
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	

GV:
Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
Nhận xét, đánh giá

SV:
Lắng nghe và tư duy
Phát biểu xây dựng bài 
Làm việc nhóm
Trả lời câu hỏi
Ghi nội dung chính 
Kiểm tra giữa kỳ (Tuần 5)

Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
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	BÀI 4: RELATIVE CLAUSES

	
	ED INTER: 
UNIT 4 – BAD WEATHER
STARTER TOEIC – UNIT 8
4.1. Từ vựng (Vocabulary): Các từ vựng về thời tiết.
4.2. Ngữ pháp (Grammar): Relative Clauses;
4.3. Đọc hiểu (Reading): Chủ đề Weather warning, dạng bài tập phân loại từ vựng; và chọn đáp án đúng.
Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ.
	L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – Hiểu được cách dung của Relative Clauses; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.
L.O.2.3  Nắm được các tips chọn đáp án của dạng bài chọn đáp án đúng.
L.O.1.1  Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	GV:
Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
Nhận xét, đánh giá

SV:
Lắng nghe và tư duy
Phát biểu xây dựng bài 
Làm việc nhóm
Trả lời câu hỏi
Ghi nội dung chính 

Tự học:
Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
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	BÀI 4: RELATIVE CLAUSES

	
	4.4. Nghe (Listening): 
– Nghe và ghi lại các từ đã được nghe.
– Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit 8: Part 1 & 2 – Toeic)
4.5. Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit 8: part 5 & 6 – TOEIC)
4.6. Nói (Speaking): Đặt câu hỏi và trả lời về sở thích trong thời gian rảnh.
Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ.
	L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.2.3  Nắm được các tips chọn đáp án của dạng bài chọn đáp án đúng.
L.O.2.1  Hiểu cách làm bài nghe và ghi lại các từ đã nghe; cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1  Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.2.2  Nói được các sở thích, hoạt động thường làm trong thời gian rảnh thông qua các mẫu câu hỏi;
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	GV:
Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
Nhận xét, đánh giá

SV:
Lắng nghe và tư duy
Phát biểu xây dựng bài 
Làm việc nhóm
Trả lời câu hỏi
Ghi nội dung chính 


Tự học:
Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
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	BÀI 4: RELATIVE CLAUSES

	
	4.7. Viết (Writing): Viết đoạn văn ngắn (khoảng 50 từ) về sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh của cá nhân, bạn bè và gia đìnhtheo một số cấu trúc mẫu.
4.8. Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 8: Part 3 & 4– TOEIC)
4.9. Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng (Unit 8: Part 7 – TOEIC)
Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ. 
	L.O.2.4  Biết áp dụng các thì, từ vựng vào bài viết ngắn (khoảng 50 từ) qua một số cấu trúc mẫu.
L.O.2.3  Biết các tips chọn đáp án của dạng bài chọn đáp án đúng.
L.O.2.1  Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.

	GV:
Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
Nhận xét, đánh giá
Ôn tập.
SV:
Lắng nghe và tư duy
Phát biểu xây dựng bài 
Làm việc nhóm
Trả lời câu hỏi
Ghi nội dung chính 
Tự học:
Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. 	Tên môn học: 	Tiếng Anh 3
2. 	Mã môn học: 	CBC307
3. 	Số tín chỉ: 	3 (1, 2, 3)
4. 	Trình độ: 	Dành cho SV năm thứ 2
5. 	Phân bố thời gian
– Lý thuyết: 	14 tiết
– Bài tập trên lớp: 24 tiết 
– Kiểm tra: 	02 tiết
6. 	Điều kiện tiên quyết
Đã học xong các môn học. 
7. 	Mục tiêu của môn học
Sau khi học xong chương trình ở trình độ cao đẳng, người học đạt được trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 350.
8. 	Mô tả vắn tắt nội dung môn học
Các kiến thức về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp theo từng chủ đề liên quan trong chương trình: giới thiệu bản thân, bạn bè, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nơi chốn, các thức ăn và đồ uống phổ biến, các ngày lễ đặc biệt và kỳ nghỉ, các hoạt động hàng ngày và các sở thích, cách chào đón năm mới ở các quốc gia, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.
9. 	Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	TT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Nhận biết và giải thích được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về thành phần của câu, cách sử dụng thì hiện tại đơn, tiếp diễn và hoàn thành, thì quá khứ đơn, tiếp diễn, thì tương lai, phân loại danh từ, đại từ và tính từ; phân biệt và giải thích được các từ vựng về những chủ đề liên quan đến chương trình.
	g,
g1, g2, f1

	
	L.O.1.1 – Nhận biết và sử dụng được các thì trong Tiếng Anh: các thì hiện tại, quá khứ và tương lai.
L.O.1.2 – Phân biệt và sắp xếp được vị trí các từ loại trong câu.
L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh và chủ đề liên quan từng chủ đề.
	

	L.O.2
	Sử dụng được 04 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trong các ngữ cảnh cụ thể.
	g,
g1, g2, f1

	
	L.O.2.1 – Kỹ năng Nghe: Nghe và hiểu được những cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới nhu cầu thiết yếu hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng về các chủ đề liên quan.
L.O.2.2 – Kỹ năng Nói: Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan
L.O.2.3 – Kỹ năng đọc: Đọc và phân tích được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ thể; đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết thông qua các bài đọc có liên quan.
L.O.2.4 – Kỹ năng viết: Viết được các mệnh đề, câu đơn giản và kết nối với nhau bằng các liên từ cơ bản; viết đoạn văn ngắn về các chủ đề có liên quan.
	

	L.O.3
	Có khả năng tự học, phân tích được cấu trúc ngữ pháp, hiểu được các ngữ cảnh trong tài liệu chuyên ngành
	g,
g1, g2, f1

	
	L.O.3.1 – Có thể phân tích các cấu trúc, điểm ngữ pháp trong việc đọc tài liệu liên quan đến chuyên môn.
L.O.3.2 – Có thể tự tìm hiểu thêm các tài liệu khác liên quan và có khả năng tự học dựa trên các kiến thức đã được học trong môn học. 
	

	L.O.4
	Ý thức được trách nhiệm, thái độ trong mội trường sống và làm việc.
	g2, f1, f5

	
	L.O.4.1 – Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng, có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;
L.O.4.2 – Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác. 
	



10. 	Nhiệm vụ của SV
– Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo quy định và quy chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
– Dự lớp đầy đủ
– Bài tập: trên lớp và ở nhà
– Khác: theo yêu cầu của GV
11. 	Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
[1] Anne Taylor, Casey Malarcher, Starter Toeic – third edition, NXB Trẻ.
[2] Enlish Discovery, NXB IIG.
[1] 	Chương trình chi tiết môn học Anh văn được biên soạn theo Chương trình Môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
	Tài liệu tham khảo
[1] John Eastwood, Oxford Practice Grammar Intermediate, Oxford University Press
12. 	Tiêu chuẩn đánh giá SV
– Theo quy định và quy chế hiện hành của nhà trường
– Khác: theo yêu cầu của GV 
13.	Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14.	Nội dung chi tiết môn học

	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra
chi tiết
	Hoạt động
dạy và học
	Hoạt động đánh giá
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	BÀI 1: MODIFICATION AND WORD ORDER

	
	ED INTER 1: 
UNIT 5: ARTS AND ENTERTAINMENT
STARTER TOEIC: 
UNIT 9
1.1. Từ vựng (Vocabulary): từ vựng liên quan đến giải trí, triễn lãm tranh.
1.2. Ngữ pháp (Grammar): Modification and Word Order
1.3. Đọc hiểu (Reading): Chủ đề The garbage man và chọn đáp án đúng.
1.4. Nghe (Listening): 
– Nghe và điền vào chỗ trống;
– Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit 9: Part 1 & 2 – Toeic)
1.5. Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit 9: Part 5 – TOEIC)
Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ.
	L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – Phân biệt được cách dung của Modification and Word Order, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.
L.O.2.3  Hiểu được cách làm bài và các tips dạng chọn câu trả lời đúng; 
L.O.2.1  Hiểu cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1  Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các modification & word order trong Tiếng Anh;

L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	GV:
– Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học 
– Trình chiếu giới thiệu môn học, hướng dẫn tài liệu cho SV tham khảo và đặt các câu hỏi
– Giới thiệu các tài bài tập cho SV
– Giảng bài
– Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
– Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
– Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc .
– Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
SV:
– Lắng nghe và tư duy
– Phát biểu xây dựng bài 
– Làm việc nhóm
– Trả lời câu hỏi
– Ghi nội dung chính 

Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
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	BÀI 1: MODIFICATION AND WORD ORDER

	
	1.6. Nói (Speaking): Thực hành nói các chủ đề liên quan tới Entertainment.
1.7. Viết (Writing): Viết một đoạn văn ngắn về việc thay đổi của thế giới trong 100 năm tới theo một số cấu trúc mẫu.
1.8. Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 9: Part 3 & 4 – TOEIC)
1.9. Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng (Unit 9: Part 6 & 7 – TOEIC)
Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ
	L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – Phân biệt được cách dung của Modification and Word Order, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.
L.O.2.3  Hiểu được cách làm bài và các tips dạng chọn câu trả lời đúng; 
L.O.2.1  Hiểu cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1  Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;

L.O.2.2  Nói được các câu đơn giản và thông dụng về các những dự đoán các vấn đề xảy ra trong tương lai thông qua các mẫu câu hỏi;
L.O.2.4  Biết áp dụng các thì, từ vựng vào bài viết ngắn qua một số cấu trúc mẫu;
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	GV:
– Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học 
– Trình chiếu giới thiệu môn học, hướng dẫn tài liệu cho SV tham khảo và đặt các câu hỏi
– Giới thiệu các tài bài tập cho SV
– Giảng bài
– Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
– Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
– Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
– Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.

SV:
– Lắng nghe và tư duy
– Phát biểu xây dựng bài 
– Làm việc nhóm
– Trả lời câu hỏi
– Ghi nội dung chính 

Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
	






- Kiểm tra trên lớp
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	BÀI 2: INDEFINITE PRONOUNS

	
	ED INTER 1: 
UNIT 6: AT WORK
STARTER TOEIC: 
UNIT 10
2.1. Từ vựng (Vocabulary): Các từ vựng liên quan đến công việc, phỏng vấn xin việc, viết email ứng tuyển.
2.2. Ngữ pháp (Grammar): Indefinite Pronouns.
2.3. Đọc hiểu (Reading): Chủ đề Overtime và dạng câu hỏi True/False.

	L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – HIểu được cách dung của những từ về công việc, phỏng vấn xin việc, viết email ứng tuyển, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.
L.O.2.3  Hiểu được cách làm bài và các tips của dạng chọn True/False và dạng bài học đáp án đúng;
L.O.1.1  Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các Indefinite pronouns trong Tiếng Anh;
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	GV:
– Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
– Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
– Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
– Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
– Nhận xét, đánh giá

SV:
– Lắng nghe và tư duy
– Phát biểu xây dựng bài 
– Làm việc nhóm
– Trả lời câu hỏi
– Ghi nội dung chính
 
Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học. 
	


Kiểm tra trên lớp
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	BÀI 2: INDEFINITE PRONOUNS

	
	2.4. Nghe (Listening): 
– Nghe các điền vào chỗ trống.
– Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit 10: Part 1 & 2– Toeic)
2.5. Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit 10: Part 5 – TOEIC)
2.6. Nói (Speaking): French tie
Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ.
	L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – HIểu được cách dung của những từ về công việc, phỏng vấn xin việc, viết email ứng tuyển, phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.
L.O.2.1  Hiểu phương pháp làm của dạng bài nghe điền vào chỗ trống; cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1  Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.2.2  Tả được ngoại hình và tính cách của một người nào đó thông qua các câu hỏi gợi ý.
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	GV:
– Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
– Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
– Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
– Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
– Nhận xét, đánh giá

SV:
– Lắng nghe và tư duy
– Phát biểu xây dựng bài 
– Làm việc nhóm
– Trả lời câu hỏi
– Ghi nội dung chính
 
Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học. 
	











Kiểm tra trên lớp
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	BÀI 2: INDEFINITE PRONOUNS

	
	2.7. Viết (Writing): Viết đoạn văn về công việc, phỏng vấn xin việc, viết email ứng tuyển.
2.8. Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 10: Part 3 & 4 – TOEIC)
2.9. Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng (Unit 10: Part 6 & 7 – TOEIC)

Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ. 
	L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.2.3  Hiểu được cách làm bài và các tips của dạng bài chọn đáp án đúng.
L.O.2.1  Hiểu được phương pháp nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1  Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.2.4  Biết áp dụng các thì, từ vựng vào bài viết ngắn qua một số cấu trúc mẫu
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	GV:
– Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
– Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
– Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
– Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
– Nhận xét, đánh giá
SV:
– Lắng nghe và tư duy
– Phát biểu xây dựng bài 
– Làm việc nhóm
– Trả lời câu hỏi
– Ghi nội dung chính 
– Kiểm tra giữa kỳ (Tuần 5)

Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học.

	



Kiểm tra trên lớp
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	BÀI 3: VOICE

	
	ED INTER 1: 
UNIT 7: SENDING A PACKAGE
STARTER TOEIC: UNIT 11

3.1. Từ vựng (Vocabulary): Từ vựng về Postal Services.
3.2. Ngữ pháp (Grammar): Voice ( Câu bị động và câu chủ động)
3.3. Đọc hiểu (Reading): chủ đề Overtime  và dạng câu hỏi True/False
3.4. Nghe (Listening): 
– Nghe và chọn đáp án đúng cho câu.
– Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit 11: Part 1 & 2– Toeic)
3.5. Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit 11: Part 5 & 6 – TOEIC)
Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ
	L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2  Nắm được công thức đổi từ câu chủ động sang bị động và ngược lại; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.
L.O.2.3  Hiểu được cách làm bài và các tips của dạng bài chọn đáp án đúng.
L.O.2.1  Hiểu được phương pháp nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1  Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	GV:
– Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
– Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
– Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
– Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
– Nhận xét, đánh giá

SV:
– Lắng nghe và tư duy
– Phát biểu xây dựng bài 
– Làm việc nhóm
– Trả lời câu hỏi
– Ghi nội dung chính 
– Kiểm tra giữa kỳ (Tuần 5)

Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học.

	



Kiểm tra trên lớp
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	BÀI 3: VOICE

	
	3.6. Nói (Speaking): – Thực hành nói về Postal services; 
3.7. Viết (Writing): Viết đoạn văn ngắn về postal services theo mẫu câu gợi ý
3.8. Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 11: Part 3 & 4 – TOEIC)
3.9. Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng (Unit 11: Part 7 – TOEIC)
Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ
	L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2  Nắm được công thức đổi câu chủ động sang bị động và ngược; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.
L.O.2.3  Hiểu được cách làm bài và các tips của dạng bài chọn đáp án đúng.
L.O.2.1  Hiểu được phương pháp nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1  Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.2.2  Nói được các câu về các thiết bị công nghệ;
L.O.2.4  Biết áp dụng các thì, từ vựng vào bài viết ngắn qua một số cấu trúc mẫu
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	GV:
– Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
– Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
– Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
– Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
– Nhận xét, đánh giá

SV:
– Lắng nghe và tư duy
– Phát biểu xây dựng bài 
– Làm việc nhóm
– Trả lời câu hỏi
– Ghi nội dung chính 
– Kiểm tra giữa kỳ (Tuần 5)

Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học.

	



Kiểm tra trên lớp
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	BÀI 4: CONJUNCTIONS AND PREPOSITIONS

	
	ED INTER 1: 
UNIT 8: EMERGENCY
STARTER TOEIC: 
UNIT 12
4.1. Từ vựng (Vocabulary): Các từ vựng về Banking.
4.2. Ngữ pháp (Grammar): 
Modal Verbs.
4.3. Đọc hiểu (Reading): Chủ đề Banking, dạng bài tập True/False; và chọn đáp án đúng.
Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ.
	L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – Hiểu được cách dùng của Modal Verbs;  phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.
L.O.2.3  Nắm được các tips chọn đáp án của dạng True/False và dạng bài chọn đáp án đúng.
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	GV:
– Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
– Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
– Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
– Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
– Nhận xét, đánh giá

SV:
– Lắng nghe và tư duy
– Phát biểu xây dựng bài 
– Làm việc nhóm
– Trả lời câu hỏi
– Ghi nội dung chính
 
Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
	





Kiểm tra trên lớp





Bài tập về nhà












	9
	BÀI 4: CONJUNCTIONS AND PREPOSITIONS

	
	4.4. Nghe (Listening): 
– Nghe và ghi lại các từ đã được nghe.
– Chọn đáp án đúng cho hình (picture) qua các mô tả được nghe (Unit 12: Part 1 & 2– Toeic)
4.5. Thực hành các bài tập về ngữ pháp (Unit 12: part 5 & 6– TOEIC)
4.6. Nói (Speaking): Đặt câu hỏi và trả lời về chủ đề Banking.
Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ.
	

L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – Hiểu được cách dùng của How much/How many; danh từ đến được và không đếm được khi sử dụng với many, a lot, a few, a little; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.
L.O.2.1  Hiểu cách làm bài nghe và ghi lại các từ đã nghe; cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1  Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.2.2  Nói được các các món ăn yêu thích, các món ăn ở nhà, nhà hàng thông qua các mẫu câu hỏi;
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	

GV:
– Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
– Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
– Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
– Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
– Nhận xét, đánh giá

SV:
– Lắng nghe và tư duy
– Phát biểu xây dựng bài 
– Làm việc nhóm
– Trả lời câu hỏi
– Ghi nội dung chính
 
Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
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	BÀI 4: CONJUNCTIONS AND PREPOSITIONS

	
	4.7. Viết (Writing): Viết đoạn văn ngắn về chủ đề Banking theo một số cấu trúc mẫu.
4.8. Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng (Unit 12: Part 3 & 4 – TOEIC)
4.9. Đọc (Reading): Đọc hiểu các đoạn quảng cáo ngắn và chọn đáp án đúng (Unit 12: Part 7 – TOEIC)
Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ. 
	L.O.2.4  Biết áp dụng các thì, từ vựng vào bài viết ngắn (khoảng 50 từ) qua một số cấu trúc mẫu.
L.O.2.3  Biết các tips chọn đáp án của dạng bài chọn đáp án đúng.

L.O.2.1  Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.

	GV:
– Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
– Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
– Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
– Nhận xét, đánh giá
– Ôn tập.

SV:
– Lắng nghe và tư duy
– Phát biểu xây dựng bài 
– Làm việc nhóm
– Trả lời câu hỏi
– Ghi nội dung chính 

Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
	
Kiểm tra trên lớp
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15. 	Thông tin liên hệ
	Giáo viên
	Nguyễn Thị Thu Hà

	Bộ môn
	Ngoại ngữ

	Khoa
	Khoa học cơ bản

	Email
	nguyenthithuha@lttc.edu.vn

	Điện thoại
	0909 873 009


16. 	Phê duyệt
TP. Hồ Chí Minh, ngày . . . tháng . . . năm . . .
Trưởng khoa						GV lập đề cương

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần	: Tiếng Anh 4
2. Mã học phần 	: CBC308
3. Số tín chỉ	: 2(2,0,4)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết: 		28 tiết
	- Bài tập trên lớp: 	00 tiết 
	- Kiểm tra: 		02 tiết
6. Điều kiện tiên quyết:
Đã học xong các học phần: 
7. Mục tiêu của học phần
  - Sau khi học xong chương trình ở trình độ cao đẳng, người học đạt được trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 350 và có thể đọc hiểu được tài liệu chuyên ngành.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Các kiến thức về từ vựng và kỹ năng đọc hiểu tài liệu theo từng chủ đề liên quan trong chương trình: công nghệ, công nghệ vật liệu, linh kiện và lắp rắp, thiết kế kỹ thuật.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học

	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Nhận biết và giải thích được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về thành phần của câu, cách sử dụng thì hiện tại đơn, tiếp diễn và hoàn thành, thì quá khứ đơn, tiếp diễn, thì tương lai, phân loại danh từ, đại từ và tính từ; phân biệt và giải thích được các từ vựng về những chủ đề liên quan đến chương trình.
	g,
g1,g2,f1

	
	L.O.1.1 – Nhận biết và sử dụng được các thì trong Tiếng Anh: các thì hiện tại, quá khứ và tương lai.
L.O.1.2 – Phân biệt và sắp xếp được vị trí các từ loại trong câu .
L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh và chủ đề liên quan từng chủ đề.
	

	L.O.2
	Sử dụng được 04 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trong các ngữ cảnh cụ thể.
	g,
g1,g2,f1

	
	L.O.2.1 – Kỹ năng Nghe: Nghe và hiểu được những cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới nhu cầu thiết yếu hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng về các chủ đề liên quan.
L.O.2.2 – Kỹ năng Nói: Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan
L.O.2.3 - Kỹ năng đọc: Đọc và phân tích được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ thể; đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết thông qua các bài đọc có liên quan.
L.O.2.4 – Kỹ năng viết: Viết được các mệnh đề, câu đơn giản và kết nối với nhau bằng các liên từ cơ bản; viết đoạn văn ngắn về các chủ đề có liên quan.
	

	L.O.3
	Có khả năng tự học, phân tích được cấu trúc ngữ pháp, hiểu được các ngữ cảnh trong tài liệu chuyên ngành
	g,
g1,g2,f1

	
	L.O.3.1 – Có thể phân tích các cấu trúc, điểm ngữ pháp trong việc đọc tài liệu liên quan đến chuyên môn.
L.O.3.2 – Có thể tự tìm hiểu thêm các tài liệu khác liên quan và có khả năng tự học dựa trên các kiến thức đã được học trong học phần. 
	

	L.O.4
	Ý thức được trách nhiệm, thái độ trong mội trường sống và làm việc.
	g2,f1,f5

	
	L.O.4.1 - Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng, có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;
L.O.4.2 - Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác. 
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
	[1] Collins Englosh for Exams, Skills for The Toeic Test Speaking nd writing, Powered by Cobuild.
[1] John Eastwood, Oxford Practice Grammar Intermediate, Oxford University Press.
[2] Anne Taylor, Casey Malarcher, Toeic Starter– third edition, NXB Tổng hợp TP.HCM.
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Dự lớp: từ 70% trở lên
	- Thảo luận theo nhóm, kiểm tra thường xuyên,thi giữa học phần: 40%
	- Thi kết thúc học phần: 60%
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13.Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14.	Nội dung chi tiết môn học

	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra
chi tiết
	Hoạt động
dạy và học
	Hoạt động đánh giá

	1
























	BÀI 1: QUESTIONS 1-2 READ A TEXT ALOUD

	
	1.1. Từ vựng (Vocabulary): từ vựng liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, nhà hàng.
1.2. Ngữ pháp (Grammar): 
- vị trí của tính từ, trạng từ trong câu.
- Tính từ mô tả số lượng, chất lượng.
1.3. Nghe (Listening): 
– Nghe và điền vào chỗ trống;
– Nghe cách phát âm và lặp lại
Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ.
	L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – Phân biệt được cách dùng của tính từ, trạng từ trong câu, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.
L.O.2.1  Hiểu cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1  Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các tính từ, trạng từ trong Tiếng Anh;

L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	GV:
– Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học 
– Trình chiếu giới thiệu môn học, hướng dẫn tài liệu cho SV tham khảo và đặt các câu hỏi
– Giới thiệu các tài bài tập cho SV
– Giảng bài
– Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
– Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
– Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc .
– Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
SV:
– Lắng nghe và tư duy
– Phát biểu xây dựng bài 
– Làm việc nhóm
– Trả lời câu hỏi
– Ghi nội dung chính 

Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
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	BÀI 1: QUESTIONS 1-2 READ A TEXT ALOUD

	
	1.4. Nói (Speaking): Thực hành nói các chủ đề liên quan tới kinh doanh, nhà hàng, sự kiện.
1.5. Viết (Writing): Viết những câu ngắn liên quan đến chủ đề nói theo một số cấu trúc mẫu.
1.6. Nghe (Listening): Nghe và điền vào chỗ trống.
Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ
	L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – Phân biệt được cách dung của tính từ và trạng từ, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.
L.O.2.1  Hiểu cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1  Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;

L.O.2.2  Nói được các câu đơn giản và thông dụng về các những dự đoán các vấn đề xảy ra trong tương lai thông qua các mẫu câu hỏi;
L.O.2.4  Biết áp dụng các thì, từ vựng vào bài viết ngắn qua một số cấu trúc mẫu;
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	GV:
– Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học 
– Trình chiếu giới thiệu môn học, hướng dẫn tài liệu cho SV tham khảo và đặt các câu hỏi
– Giới thiệu các tài bài tập cho SV
– Giảng bài
– Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
– Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
– Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
– Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.

SV:
– Lắng nghe và tư duy
– Phát biểu xây dựng bài 
– Làm việc nhóm
– Trả lời câu hỏi
– Ghi nội dung chính 

Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
	






- Kiểm tra trên lớp
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	BÀI 2: QUESTION 3 DESCRIBE A PICTURE

	
	2.1. Từ vựng (Vocabulary): Các từ vựng liên quan đến công việc, hỏi đường, mô tả người.
2.2. Ngữ pháp (Grammar): Simple present, simple past, present and past continuous.
Các tính từ mô tả ngoại hình, số lượng, màu sắc, kích cỡ,…
2.3. Đọc (Reading): Đọc và điền từ đúng.

	L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – HIểu được cách dung của những từ về công việc, hỏi đường, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.
L.O.1.1  Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	GV:
– Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
– Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
– Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
– Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
– Nhận xét, đánh giá

SV:
– Lắng nghe và tư duy
– Phát biểu xây dựng bài 
– Làm việc nhóm
– Trả lời câu hỏi
– Ghi nội dung chính
 
Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học. 
	


Kiểm tra trên lớp
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	BÀI 2: QUESTION 3: DESCRIBE A PICTURE

	
	2.4. Nghe (Listening): 
– Nghe phát âm các từ vựng liên quan đến chủ đề.
– Nghe và viết lại câu trả lời.
2.5. Thực hành các bài tập về ngữ pháp, mô tả các bức tranh 
2.6. Nói (Speaking): Thực hành mô tả các bức tranh.
Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ.
	L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – HIểu được cách dung của những từ về công việc, hỏi đường, mô tả người trong hình; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.
L.O.2.1  Hiểu phương pháp làm của dạng bài nghe điền vào chỗ trống; cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1  Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.2.2  Tả được ngoại hình và tính cách của một người nào đó thông qua các câu hỏi gợi ý.
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	GV:
– Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
– Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
– Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
– Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
– Nhận xét, đánh giá

SV:
– Lắng nghe và tư duy
– Phát biểu xây dựng bài 
– Làm việc nhóm
– Trả lời câu hỏi
– Ghi nội dung chính
 
Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học. 
	











Kiểm tra trên lớp
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	BÀI 2: QUESTION 3: DESCRIBE A PICTURE

	
	2.7. Viết (Writing): Viết các câu ngắn liên quan đến chủ đề. Mô tả người, hỏi đường.
2.8. Nghe (Listening): Nghe đoạn mô tả và sắp xếp vị trí câu.
2.9. Nói (Speaking): Thực hành nói, mô tả các bức tranh trong bài.

Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ. 
	L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.2.3  Hiểu được cách làm bài và các tips của dạng bài chọn đáp án đúng.
L.O.2.1  Hiểu được phương pháp nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1  Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.2.4  Biết áp dụng các thì, từ vựng vào bài viết ngắn qua một số cấu trúc mẫu
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	GV:
– Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
– Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
– Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
– Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
– Nhận xét, đánh giá
SV:
– Lắng nghe và tư duy
– Phát biểu xây dựng bài 
– Làm việc nhóm
– Trả lời câu hỏi
– Ghi nội dung chính 
– Kiểm tra giữa kỳ (Tuần 5)

Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học.

	



Kiểm tra trên lớp
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	BÀI 3: QUESTION 4-6: RESPOND TO QUESTIONS

	
	3.1. Từ vựng (Vocabulary): Từ vựng về thể thao, phim ảnh, các dịch vụ cứu thương.
3.2. Ngữ pháp (Grammar): Các dạng câu hỏi với Wh-questions
3.3. Nghe (Listening): 
– Nghe và chọn đáp án đúng cho câu.
3.4. Thực hành các bài tập về ngữ pháp 
Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ
	L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2  Nắm được công cách trả lời các dạng câu hỏi Wh-questions; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.
L.O.2.1  Hiểu được phương pháp nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1  Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	GV:
– Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
– Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
– Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
– Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
– Nhận xét, đánh giá

SV:
– Lắng nghe và tư duy
– Phát biểu xây dựng bài 
– Làm việc nhóm
– Trả lời câu hỏi
– Ghi nội dung chính 
– Kiểm tra giữa kỳ (Tuần 5)

Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học.

	



Kiểm tra trên lớp
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	BÀI 3: QUESTION 4-6: RESPOND TO QUESTIONS

	
	3.5. Viết (Writing): Viết các câu ngắn theo mẫu câu gợi ý
3.6. Nghe (Listening): Nghe và điền từ, viết lại câu trả lời
3.7. Nói (Speaking): – Thực hành nói về các chủ đề thể thao, phim ảnh, dịch vụ cứu thương; 
Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ
	L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2  Nắm được cách trả lời các dạng Wh-questions; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.
L.O.2.3  Hiểu được cách làm bài và các tips của dạng bài chọn đáp án đúng.
L.O.2.1  Hiểu được phương pháp nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1  Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.2.2  Nói được các câu về các thiết bị công nghệ;
L.O.2.4  Biết áp dụng các thì, từ vựng vào bài viết ngắn qua một số cấu trúc mẫu
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	GV:
– Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
– Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
– Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
– Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
– Nhận xét, đánh giá

SV:
– Lắng nghe và tư duy
– Phát biểu xây dựng bài 
– Làm việc nhóm
– Trả lời câu hỏi
– Ghi nội dung chính 
– Kiểm tra giữa kỳ (Tuần 5)

Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học.

	



Kiểm tra trên lớp
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	BÀI 4: QUESTIONS 4-6: RESPOND TO QUESTIONS

	
	4.1. Từ vựng (Vocabulary): Các từ vựng về phương tiện giao thông, các nơi công cộng, các loại sách đọc giải trí.
4.2. Ngữ pháp (Grammar): 
Các dùng like, prefer, common expressions for Durations, Frequency, Quantity..
4.3. Đọc hiểu (Reading): Chủ đề về giao thông, các nơi công cộng.
Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ.
	L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – Hiểu được Các dùng like, prefer, common expressions for Durations, Frequency, Quantity;  phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.
L.O.2.3  Nắm được các tips chọn đáp án của dạng điền từ và dạng bài chọn đáp án đúng.
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	GV:
– Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
– Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
– Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
– Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
– Nhận xét, đánh giá

SV:
– Lắng nghe và tư duy
– Phát biểu xây dựng bài 
– Làm việc nhóm
– Trả lời câu hỏi
– Ghi nội dung chính
 
Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
	





Kiểm tra trên lớp
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	BÀI 4: QUESTIONS 4-6: RESPOND TO QUESTIONS

	
	4.4. Nghe (Listening): 
– Nghe và ghi lại các từ đã được nghe.
– Điền từ vào chỗ trống
4.5. Thực hành các bài tập về ngữ pháp 
4.6. Nói (Speaking): Trả lời câu hỏi và sắp xếp các câu trả lời thành 1 bài nói.
Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ.
	

L.O.1.3 – Sử dụng được các từ vựng đúng ngữ cảnh liên quan đến chủ đề.
L.O.1.2 – Hiểu được Các dùng like, prefer, common expressions for Durations, Frequency, Quantity; phân tích được cấu trúc câu, ngữ pháp, vị trí từ loại để chọn được đáp án đúng.
L.O.2.1  Hiểu cách làm bài nghe và ghi lại các từ đã nghe; cách nghe và chọn đáp án đúng khi nghe mô tả các hình ảnh; Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.1.1  Hiểu rõ cách dùng và dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh;
L.O.2.2  Nói được các các món ăn yêu thích, các món ăn ở nhà, nhà hàng thông qua các mẫu câu hỏi;
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.
	

GV:
– Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
– Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
– Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
– Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
– Nhận xét, đánh giá

SV:
– Lắng nghe và tư duy
– Phát biểu xây dựng bài 
– Làm việc nhóm
– Trả lời câu hỏi
– Ghi nội dung chính
 
Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
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	BÀI 4: QUESTIONS 4-6: RESPOND TO QUESTIONS

	
	4.7. Viết (Writing): Viết các câu trả lời theo một số cấu trúc mẫu.
4.8. Nghe (Listening): Nghe đoạn hội thoại và lặp lại.
4.9. Nói (Speaking): Thực hành trả lời câu hỏi 4-6 về các chủ đề.
Các yêu cầu tự học đối với SV: 8 giờ. 
	L.O.2.4  Biết áp dụng các thì, từ vựng vào bài viết ngắn (khoảng 50 từ) qua một số cấu trúc mẫu.
L.O.2.3  Biết các tips chọn đáp án của dạng bài chọn đáp án đúng.

L.O.2.1  Biết cách nghe được ý chính của đoạn hội thoại để trả lời các câu hỏi;
L.O.3.2  SV tự học qua các bài tập GV giao.
L.O.4.2  Hiểu được cách thảo luận, làm việc nhóm.

	GV:
– Đặt câu hỏi liên quan đến bài.
Giải thích từ vựng, ngữ pháp.
– Hướng dẫn các tips làm các dạng bài tập nghe, đọc và viết.
– Cho SV thảo luận nhóm; sửa bài và giải thích các điểm chính SV cần lưu ý.
– Nhận xét, đánh giá
– Ôn tập.

SV:
– Lắng nghe và tư duy
– Phát biểu xây dựng bài 
– Làm việc nhóm
– Trả lời câu hỏi
– Ghi nội dung chính 

Tự học: Các dạng bài tập liên quan đến bài học.
	
Kiểm tra trên lớp





Bài tập về nhà


15. 	Thông tin liên hệ
	Giáo viên
	Nguyễn Thị Thu Hà

	Bộ môn
	Ngoại ngữ

	Khoa
	Khoa học cơ bản

	Email
	nguyenthithuha@lttc.edu.vn

	Điện thoại
	0909 873 009


16. 	Phê duyệt
TP. Hồ Chí Minh, ngày . . . tháng . . . năm . . .
Trưởng khoa							GV lập đề cương







